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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG
HỌC PHẦN: HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG 1
HỌC KỲ I 
NĂM HỌC : 2016 - 2017
Lớp 16CĐ

Ngày thi :
                        Thời gian thi : 45 phut
	
	167
	168
	169
	1610
	1611
	1612

	Câu 1
	V Z = 23 3d3 4s2
Z*3s, 3p = 11,75
	Ga Z = 31
Z*4s, 4p = 5
	Z = 27
Z*3d = 6,9
	Z = 30
18,75
	Z = 33
21,75
	Br (Z = 35)
Z*4s, 4p =7,6

	Câu 2
	Z = 49

5s2 4d10 5p1
	Z = 45

5s2 4d7 
	Z = 40

5s2 4d2 
	Z = 41

5s2 4d3 
	Z = 48

5s2 4d10
	Rb (Z = 37)

4s2 3d10 4p6 

	Câu 3
	Z = 14

3s2  3p2 

2e độc thân
	Z = 44

5s2 4d6 

4 độc thân
	Z = 39

4d1 

1e độc thân
	Z = 38

5s2 

0e độc thân
	Z = 51

5s2  5p3 

3e độc thân
	Te (Z = 52)

5p4 

3e độc thân

	Câu 4
	CO2
3,7 atm

2815,6 mmHg
	605,8 atm

460443,1 mmHg
	25,8 atm

19664,5 mmHg


	2,0577 atm

1563,85 mmHg
	11,6 atm

8830,03

mmHg
	NH3
78,228atm

59453,28 mmHg

	Câu 5
	494,5 cmHg
	782,2 mmHg
	654,93 mmHg
	7,2 atm
	56,516 kPa
	2,1018 atm

	Câu 6
	Mn (Z = 25)

3d5 

n = 3; l = 2;

ml = +2; 

ms = +1/2
	Tc (Z = 43)

4d5 

n = 4 ; l = 2;

ml = +2; 

ms = +1/2
	 (Z = 49)

5p1 

n = 5; l = 1;

ml = -1; 

ms = +1/2
	Mo (Z = 42)

4d4 

n = 4; l = 2;

ml = +1; 

ms = +1/2
	(Z = 34)

4p4 

n = 4; l = 1;

ml = -1; 

ms = -1/2
	I (Z = 53)

5p5 

n=5; l = 1;

ml = 0; 

ms = +1/2

	Câu 7
	Cr trong Cr2O3 = 13,33
	Cr trong K2CrO4=8,67
	9
	20
	7
	C trong Na2CO3 = 3

	Câu 8
	0,12x1023
	1,2044x1023
	1,2044x1023
	12,044x1023
	5,4198x1023
	27,9 gam Nb (Nb = 93)

1,8066 x1023

	Câu 9
	
[image: image1.wmf]A

Br 79,99
	95,025
	38,414
	45,698
	16,33
	
[image: image2.wmf]A

=51,845

	Câu 10
	sp3d2
	sp3d
	sp3
	sp2d
	sp3d
	sp3
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